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Số:            /TB-VHXH 
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Tùng Thiện, ngày          tháng          năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai Kết luận của Hội đồng 

xác định mức độ khuyết tật phường Tùng Thiện 

 
 

Căn cứ Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; 

Căn cứ các Thông tư: số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của 

Bộ Lao động - TB&XH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ Lao động - TB&XH sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động 

- TB&XH có hiệu lực từ ngày 12/10/2023; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 1346/VBHN-BLĐTBXH ngày 02/4/2024 

của Bộ Lao động - TB&XH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Chủ tịch 

UBND phường Tùng Thiện về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch và ủy viên UBND phường Tùng Thiện; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 của Chủ tịch 

UBND phường Tùng Thiện về việc ủy quyền thực hiện cung cấp thông tin theo 

Luật Tiếp cận thông tin, gắn với chức năng nhiệm vụ được giao theo Nghị định 

số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 và Nghị định số 370/2025/NĐ-CP  ngày 

31/12/2025 của Chính phủ; 

Ngày 16/4/2026, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường Tùng 

Thiện đã tổ chức họp xác định dạng tật và mức độ khuyết tật đối với 33 trường 

hợp công dân có đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật (Có danh sách kèm theo). 
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Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tùng Thiện thông báo công khai Kết 

luận của Hội đồng trong thời gian 05 ngày làm việc từ ngày 17/4/2026 đến hết 

ngày 23/4/2026. 

Hình thức công khai:  

- Thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND phường, phối hợp với các tổ dân 

phố niêm yết tại nhà văn hóa các tổ dân phố; 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND đăng tải trên trang Trang 

thông tin điện tử (http://Tungthien.hanoi.gov.vn); 

Phòng Văn hóa - Xã hội phường công khai để Nhân dân được biết, trong 

thời gian niêm yết công khai nếu Nhân dân có ý kiến thắc mắc đề nghị liên hệ về 

Phòng Văn hóa - Xã hội phường (liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Luyên, SĐT 

0984176175) để kịp thời báo cáo, giải quyết./. 

 Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND phường; 

- UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể phường; 

- VP HĐND&UBND phường; 

- Lưu VT, L5b. 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Mai 
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DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-VHXH ngày          /4/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tùng Thiện) 

       

TT 
Họ và tên 

người đề nghị 

Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ 

Kết luận của Hội đồng 

xác định MĐKT 

Ghi chú 
Dạng khuyết 

tật 

Mức độ khuyết 

tật 

I. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH MỚI        

1 Nguyễn Thục Quyên 06/06/2011 TDP 6 Sơn lộc Nhìn Nhẹ   

2 Phùng Quang Thanh 19/02/2011 
TDP 1 Xuân 

Khanh 
Khác Nặng   

3 Nguyễn Mạnh Hùng 07/11/1975 
TDP 1 Xuân 

Khanh 
Vận động Nặng   

4 Nguyễn Thị Lợi 12/05/1952 
TDP 1 Xuân 

Khanh 
Vận động Đặc biệt nặng NKT hưởng lương hưu 

5 Đỗ Thị Minh 06/10/1952 
TDP 2 Xuân 

Khanh 
Vận động Đặc biệt nặng NKT hưởng lương hưu 

6 Tống Thị Phượng 26/06/1950 
TDP 4 Xuân 

Khanh 
Vận động Đặc biệt nặng NKT hưởng lương hưu 

7 Trương Thị Thủy 11/02/1979 
TDP 4 Xuân 

Khanh 
Vận động Nhẹ   
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8 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1963 
TDP 6 Xuân 

Khanh 
Khác Nhẹ   

9 Điền Thị Thanh Huyền 24/06/1958 
TDP 6 Xuân 

Khanh 
Vận động Đặc biệt nặng NKT hưởng lương hưu 

10 Lê Thị Vĩnh 05/02/1950 
TDP 6 Xuân 

Khanh 
Vận động Đặc biệt nặng NKT hưởng lương hưu 

11 Lê Thị Son 01/08/1945 
TDP 7 Xuân 

Khanh 
Vận động Đặc biệt nặng NKT hưởng lương hưu 

12 Nguyễn Huy Mễ 01/08/1947 
TDP 7 Xuân 

Khanh 

Vận 

động/Khác 
Đặc biệt nặng NKT hưởng lương hưu 

13 Nguyễn Thị Ngà 08/04/1949 
TDP 7 Xuân 

Khanh 

Vận 

động/Nhìn 
Đặc biệt nặng NKT hưởng lương hưu 

14 Nguyễn Thị Thạc 05/11/1933 
TDP 8 Xuân 

Khanh 

Vận 

động/nghe nói 
Đặc biệt nặng 

NKT hưởng tuất 

BHXH 

15 Hoàng Trọng Nhị 13/01/1946 
TDP 8 Xuân 

Khanh 

Vận 

động/nghe nói 
Đặc biệt nặng NKT hưởng mất sức 

16 Nguyễn Thị Chín 09/08/1973 
TDP 1 Trung Sơn 

Trầm 
Khác Nhẹ   

17 Nguyễn Thị Tằng 05/04/1947 
TDP 6 Trung Sơn 

Trầm 

Vận 

động/nghe nói 
Đặc biệt nặng   

18 Trần Tân Hải 02/12/2003 
TDP 6 Trung Sơn 

Trầm 
Khác Nhẹ   

19 Phùng Thị Hương 09/11/1974 
TDP 8 Trung Sơn 

Trầm 
Khác Nhẹ   

20 Phùng Văn Minh 01/01/1962 TDP Thanh Vị Khác Nhẹ   
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21 Phùng Văn Ý 10/11/1966 TDP Thủ Trung Vận động Nhẹ   

22 Phùng Thị Hả 01/01/1963 TDP Vị Thủy 1 Vận động Nhẹ   

23 Nguyễn Thiện Lâm 01/01/1961 TDP Vị Thủy 1 Vận động Đặc biệt nặng   

24 Phùng Văn Công 29/01/1958 TDP Vị Thủy   
Vận 

động/Nhìn 
Nhẹ   

25 Nguyễn Thị Oanh 03/08/1975 TDP Thanh Tiến 
Thần kinh tâm 

thần/trí tuệ 
Nặng   

26 Lê Văn Hiểu 05/04/1954 TDP Tây Vị Vận động Nặng   

27 Hoàng Văn Sáu 30/01/1966 TDP Xóm Chằm Khác Nặng   

28 Nguyễn Bình An 06/11/2010 
TDP Nhân Lý 

(Xuân Hòa) 
Trí tuệ Nặng   

29 Hoàng Thị Năm 20/05/1944 TDP Xóm Chằm Vận động Đặc biệt nặng 
NKT hưởng tuất 

BHXH 

30 Nguyễn Thị Bội 04/09/1945 
TDP 4 Xuân 

Khanh 

Vận 

động/nghe nói 
Đặc biệt nặng NKT hưởng lương hưu 

II. XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT         

31 Đoàn Thị Thu 30/12/1973 TDP 6 Sơn Lộc 
Thần kinh tâm 

thần 
Đặc biệt nặng 

Đề nghị vào  

Trung tâm BTXH 
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32 Nguyễn Thị Thu Thu 11/09/1992 TDP Vị Thủy 1 
Thần kinh tâm 

thần 
Đặc biệt nặng   

33 Cấn Thị Bào 01/01/1949 TDP Lễ Khê Vận động Nặng   

       Tổng số người đề nghị: 33 người 
   Kết quả đánh giá: 

     

  
Mức độ đặc biệt nặng: 16 người; 

   

  
Mức độ nặng: 07 người; 

   

  
Mức độ nhẹ: 10 người; 
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